
STT HỌ TÊN NGÀY SINH
Điểm KTTX

( Hệ số 1)

Điểm KTĐK

( Hệ số 2)

Điểm trung 

bình kiểm tra
Ghi chú

1 Phạm Thị Lan  Anh  12/10/2006 4.5 8.0 6.8

2 Lê Nguyễn Phước  Bình 29/11/2003 8.5 8.0 8.2

3 Phạm Xuân  Hiền  02/01/1972 7.5 7.0 7.2

4 Hà Thanh  Hoài 12/10/2006 7.0 7.5 7.3

5 Hà Ngọc  Linh 06/12/1981 9.5 8.0 8.5

6 Nguyễn  Minh 02/01/2004 5.5 6.0 5.8

7 Võ Phan  Ngân  15/01/1995 7.5 10.0 9.2

8 Lâm Bích  Ngọc 13/12/1963 8.5 8.0 8.2

9 Trần Ngọc Minh  Thư  20/02/2004 9.5 6.0 7.2

10 Nguyễn Trương Hòa Bình 21/08/2006 8.0 10.0 9.3

11 Nguyễn Thị Linh Cát  20/08/1989 9.0 8.5 8.7

12 Nguyễn văn Đậm 10/01/1997 4.5 1.5 KT

13 Huỳnh Thanh Duy  02/01/2002 7.5 7.0 7.2

14 Trần Thị Hồng Gấm 1983 8.0 9.0 8.7

15 Lê Giang  12/08/2006 5.0 3.3 KT

16 Cao Thị Thu Hiền 04/11/1998 6.5 7.5 7.2

17 Lưu Trung Hiền 21/07/1984 5.0 4.0 4.3 KT

18 Lê Nhật Huy  02/04/1999 8.0 8.0 8.0

19 Nguyễn Ngọc Hoàng Linh 06/02/2006 4.5 3.0 3.5 KT

20 Trần Tuệ Minh 15/06/1985 7.5 9.0 8.5

21 Ngô Kiến Nghiệp 15/07/1997 7.5 6.5 6.8

22 Lê Công Nhàn 02/01/1985 5.5 8.0 7.2

23 Huỳnh Thị Ý  Như  26/06/2006 4.5 8.0 6.8

25 Hạ Giêng Phương 21/07/1981 6.0 6.0 6.0

26 Hoàng Minh Quân 25/01/2002 6.0 9.0 8.0

27 Lê Thành Tân 17/06/1987 4.5 3.0 KT

28 Phan Thị Mỹ Thanh 20/06/1992 9.5 9.0 9.2

29 Phạm Thị Then 16/11/1994 6.0 7.0 6.7

30 Lê Đức  Tín 01/10/1994 7.0 8.0 7.7

31 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 08/09/1998 5.0 1.7 KT
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